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I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào một chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
[bookmark: _Hlk85918871]Câu 1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi vi phạm …………., gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
A. Chuẩn mực đạo đức.                         
B. Chuẩn mực của xã hội
C. Qui định của pháp luật.                      
D. Đạo đức và pháp luật.
Câu 2. Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 3.  Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 4. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là?
A. Quyền chiếm hữu.                                              C. Quyền sử dụng.
B. Quyền định đoạt.                                                D. Quyền tranh chấp.
Câu 5. Sau khi bị nhiễm HIV, người bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn?
A. Đau đớn.          
B. Nguy hiểm                 
C. Chết	              
D. AIDS       
Câu 6 . HIV/AIDS là căn bệnh?
A. Có thể chữa khỏi nhưng lại tái phát.                
B. Có thể chữa khỏi bằng Đông y.         
C. Có thể chữa khỏi bằng Tây y                            
D. Chưa có thuốc chữa khỏi bệnh
Câu 7. Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiềm HIV/ AIDS?
A. Nói chuyện                                                           C. Truyền máu
B. Ho, hắt hơi                                                            D. Dùng chung nhà vệ sinh
Câu 8. Trong các ý kiến sau, ý kiến đúng là?
A. Người được giao giữ xe có quyền bảo quản và sử dụng xe để đi
B. Người mượn xe có quyền giữ gìn bảo quản xe và cho người khác mượn
C. Người chủ chiếc xe máy có quyền bán , tặng  hoặc cho người khác mượn chiếc xe
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 9. Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là?
A. Quyền khai thác.                                               C. Quyền định đoạt
B. Quyền chiếm hữu.                                             D. Quyền tranh chấp 
Câu 10. Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào?
A. Quyền sử dụng.
B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu.
D. Quyền tranh chấp.
Câu 11: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo.
B. Nêu gương.
C. Học làm theo.
D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 12: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo.
D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
II.  TỰ LUẬN(7 điểm)
Câu 1 :(2.0  điểm)
a.Tệ nạn xã hội là gì?
b. Tại sao nói: " Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác" ?
Câu 2. (2 điểm) Nêu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS ? Trình bày các  con đường lây nhiễm và các biện pháp phòng chống HIV/AIDS ?
Câu 3 (3điểm): Nam rủ Bình đến nhà An chơi nhân ngày sinh nhật của An. Bình nói: “Bạn không biết là anh của An bị AIDS à? Tớ không đi đâu, sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết! Thôi, bạn đi một mình đi!”. 
a. Nhận xét thái độ của Bình ?
b. Em hiểu như thế nào về HIV/AIDS ?
c. Nếu là Nam trong trường hợp này, em sẽ nói với Bình như thế nào cho bạn hiểu?.
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	 Câu 1
(2 điểm)
	  Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
- Sở dĩ nói: Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác" bởi vì chính tệ nạn xã hội hủy hoại sức khỏe tinh thần và đạo đức của con người. Làm tiêu tán của cải vật chất và tan vỡ hạnh phúc gia đình, những hậu quả này khiến con người rơi vào tuyệt vọng, không làm chủ được chính mình và dễ dáng sa vào con đường tội ác. HS lấy ví dụ để chứng minh như: Tệ nạn ma túy thì dẫn đến hậu quả gì…..và không ít những tội ác đã làm đau lòng mọi người chỉ vì nghiện ma túy như giết người, cướp của…..

	Câu 2
(2 điểm)
	Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS : 
* Huỷ hoại sức khoẻ con người, cướp đi tính mạng con người, phá vỡ hạnh phúc gia đình
- Suy thoái nòi giống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và đất nước
*Các  con đường lây nhiễm 
- Tiêm chích, truyền máu không an toàn
- Quan hệ tình dục không an toàn
- Từ mẹ sang con qua nhau thai
*Các biện pháp phòng chống HIV/AIDS: Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa vào các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma tuý, mại dâm
- Không được phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS
- Tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở trường và cộng đồng.

	 Câu 3( 3,0)
	a- Em không đồng ý với ý kiến của Bình. Vì: AIDS không lây qua con đường tiếp xúc thông thường.
     b- HIV là tên một loại vi - rút gây suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe doạ tính mạng con người. ( 1 điểm )
c- Nếu là Nam, em sẽ :
+ Giải thích cho Bình hiểu HIV/AIDS chỉ lây qua 3 đường: máu, quan hệ tình dục bừa bãi, từ mẹ sang con.
+HIV không phải là tệ nạn xã hội mà nó là căn bệnh của tệ nạn xã hội
+ Chúng ta không nên phân biệt, đối xử với những người bị AIDS.
+ Nên sống gần gũi, động viên và chia sẻ với họ. Đó là cách ứng xử thanh lịch, văn minh.
+ Thuyết phục Bình và rủ thêm một số bạn cùng lớp đến dự sinh nhật của An và chung vui với bạn.




















